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	STT
	Mục đánh giá
	Thành phần đánh giá
	Nội dung đánh giá
	Nhận dạng đánh giá
	Mức đánh giá
	Ghi chú

	I
	Năng lực và kỹ năng số
	Đạt
	Nếu tất cả các tiêu chí dưới đây được đánh giá là “Đạt”

	1.1
	Kỹ năng số cho chủ thể kinh doanh
	Đào tạo kỹ năng hỗ trợ hoạt động kinh doanh số
	Tỷ lệ (%) chủ thể kinh doanh hoặc đại diện chủ thể kinh doanh trên địa bàn được đào tạo ít nhất một trong các kỹ năng: bán hàng livestream; bán hàng qua mạng/trực tuyến; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thương mại điện tử; quảng cáo số; bán hàng xuyên biên giới hoặc các khóa học khác liên quan tới thương mại điện tử.
	Trên 40%
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 đạt ít nhất 60%

	1.2
	Kỹ năng số cho cán bộ quản lý
	Đào tạo kỹ năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử
	Tỷ lệ (%) cán bộ xã và cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý được đào tạo ít nhất một trong các nội dung liên quan: thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong thương mại điện tử; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử; đấu tranh chống hàng giả trong thương mại điện tử hoặc quản lý nhà nước liên quan tới hoạt động thương mại điện tử.
	Trên 30%
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 đạt ít nhất 50%

	1.3
	Kỹ năng số cơ bản cho người dân
	Kỹ năng sử dụng smartphone để tra cứu, mua sắm
	Tỷ lệ (%) người dân từ 18 tuổi trở lên biết sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) để tra cứu thông tin, giá cả thị trường và xem giới thiệu sản phẩm qua nền tảng số thương mại điện tử, mạng xã hội
	Trên 50%
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 đạt ít nhất 80%

	1.4
	Kỹ năng an toàn thông tin số
	Được phổ biến kiến thức phòng chống lừa đảo trực tuyến
	Tỷ lệ (%) người dân từ 18 tuổi trở lên được phổ biến kiến thức nhận biết và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng khi giao dịch mua bán
	Trên 20%
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 đạt ít nhất 50%

	II
	Hệ sinh thái cộng đồng thương mại điện tử địa phương
	Đạt
	Nếu tất cả các tiêu chí dưới đây được đánh giá là “Đạt”

	2.1
	Tổ hỗ trợ thương mại điện tử cộng đồng
	Tổ hỗ trợ thương mại điện tử cộng đồng
	Số lượng tổ hỗ trợ do xã lập ra (thường là Đoàn thanh niên hoặc Hội phụ nữ, v.v…) để trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ chủ thể kinh doanh, người dân chụp ảnh, viết bài và vận hành gian hàng số hoặc hướng dẫn các kỹ năng số trong thương mại điện tử.
	Ít nhất 02 tổ
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 có tối thiểu 04 tổ

	2.2
	Nhóm hỗ trợ, kết nối
	Nhóm trên nền tảng số hỗ trợ bán hàng
	Số lượng nhóm hỗ trợ do các xã lập ra trên các nền tảng số để hỗ trợ người dân địa phương bán hàng trên mạng xã hội (Zalo, Facebook...), tham gia vào hoạt động thương mại điện tử.
	Ít nhất 01 nhóm
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 có tối thiểu 02 nhóm

	2.3
	Chủ thể tiêu biểu
	Chủ thể kinh doanh đầu tàu dẫn dắt và hỗ trợ cộng đồng thương mại điện tử địa phương
	Số lượng chủ thể kinh doanh địa phương đóng vai trò “đầu tàu” hay “dẫn dắt” các chủ thể kinh doanh khác trong địa phương triển khai thương mại điện tử và hỗ trợ thu mua, nhận ký gửi sản phẩm để bán hộ cho người dân cho người dân.
	Ít nhất 01 chủ thể
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 có tối thiểu 02 chủ thể

	2.4
	Số lượng phiên Livestream bán hàng
 
	Phiên livestream bán hàng do chính quyền địa phương chủ trì trong 01 năm
	Số lượng phiên livestream do các đơn vị thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, xã chủ trì tổ chức để bán các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của địa phương.
	Ít nhất 01 phiên/năm
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 đạt tối thiểu 02 phiên/năm

	2.5
	Dịch vụ logistics và giao nhận
	Điểm trung chuyển, bưu cục chuyển phát
	Số lượng đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc logistics trên địa bàn xã thực hiện dịch vụ lấy hàng tận nơi, giao hàng cho tổ chức, cá nhân tham gia thương mại điện tử (đơn vị cung ứng dịch vụ có thể đặt trên địa bàn xã hoặc liên xã).
	01 đơn vị
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 có ít nhất 02 đơn vị

	III
	Mức độ triển khai hoạt động thương mại điện tử
	Đạt
	Nếu tất cả các tiêu chí dưới đây được đánh giá là “Đạt”

	3.1
	Mức độ tham gia kinh doanh trực tuyến
	Tỷ lệ chủ thể kinh doanh có nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp (website, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng) và/hoặc gian hàng trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử trung gian (Sàn giao dịch thương mại điện tử).
	Tỷ lệ (%) chủ thể kinh doanh tại địa bàn có nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp (website, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng) và/hoặc gian hàng trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử trung gian (Sàn giao dịch thương mại điện tử) đã được Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương xác nhận đăng ký, thông báo.
	Trên 20%
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 đạt ít nhất 30%

	3.2
	Mức độ hiện diện của sản phẩm địa phương trên các nền tảng số thương mại điện tử trung gian
	Tỷ lệ số hóa sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
	Tỷ lệ (%) sản phẩm OCOP (3 sao trở lên) và các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (từ cấp tỉnh trở lên) của xã trưng bày, giới thiệu hoặc bán trên các nền tảng số thương mại điện tử được Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương xác nhận.
	Trên 60%
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 đạt ít nhất 80%

	3.3
	Mức độ ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
	Tỷ lệ sản phẩm có QR và truy xuất nguồn gốc
	Tỷ lệ sản phẩm OCOP (3 sao trở lên) và các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (từ cấp tỉnh trở lên) của xã có mã QR truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa quy trình sản xuất trên môi trường trực tuyến.
	Trên 80%
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 đạt 100%

	3.4
	Kết quả hoạt động thương mại điện tử
	Tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử của các chủ thể kinh doanh trên địa bàn xã.
	Tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng trực tuyến của các chủ thể kinh doanh có đăng ký kinh doanh hoặc hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn xã
	Ít nhất 120 tỷ đồng
	Đạt
	Đối với xã nhóm 1 đạt tối thiểu 300 tỷ đồng



